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Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Là tập thể, cá nhân công chức, viên chức và người lao động Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
a) Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.
b) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua, thành tích thi đua. Không đăng ký danh hiệu thi đua sẽ không được xem xét, tặng thưởng các danh hiệu thi đua.
2. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; Đảm bảo thống nhất giữa tính chât hình thức và đối tượng khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
b) Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được đề nghị khen thưởng mức cao. Chú trọng đến việc khen thưởng tập thể, cá nhân viên chức và người lao động.
c) Xét khen thưởng Lãnh đạo Ban phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.
d) Chưa xét khen thưởng hoặc chưa đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian bị cơ quan có thấm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại tố cáo đang được xác minh làm rõ.
Chương II
                          TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ
                TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 3. Hình thức tổ chức phong trào thi đua
1. Thi đua thường xuyên: Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của đơn vị.
2. Thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt): Là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định để phấn đẩu hoàn thành hiệm vụ trọng tâm của cơ quan. Chỉ phát động thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề) khi đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và thời gian.
Điều 4. Các danh hiệu thi đua
1. Đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc; Tập thể lao động tiên tiến.
2. Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến.
Điều 5. Điều kiện xét thi đua

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Nếu không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Các phòng tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm. Cuối năm, các phòng tổ chức họp xét thi đua của phòng và có biên bản họp bình xét thỉ đua gửi cho cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Ban để tổng hợp và trình Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ban xem xét.

3. Trường hợp viên chức và người lao động được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn dưới 01 năm (tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; học Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung…) nếu chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo bồi dưỡng, thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan để được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường hợp được cử đi đào tạo bồi dưỡng từ 01 năm trở lên (đối với trường hợp đào tạo hệ tập trung theo quy định của cơ sở đào tạo), sau khi kết thúc khóa học, nếu chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo bồi dưỡng, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên thì năm đó được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu Lao
động tiên tiến.
5. Đối với viên chức và người lao động được điều động công tác từ phòng nghiệp vụ này sang phòng nghiệp vụ khác theo quyết định phân công của Giám đốc Ban thì phòng nghiệp vụ mới nơi cá nhân đó công tác có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường hợp có thời gian công tác ở phòng nghiệp vụ cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của phòng nghiệp vụ đã từng làm việc trước đây.
6. Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
Điều 6. Danh hiệu Lao động tiên tiến
Được xét tặng cho cá nhân hàng năm đạt các tiêu chuẩn sau:
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.
· Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Có tinh thần tự giác, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
· Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ.
· Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
- Nếu là Đảng viên thì phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 7. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
· Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lao động tiên tiến
· Có sáng kiến làm tăng hiệu quả công tác hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng xét thi đua, khen thưởng xem xét công nhận.
· Có trên 70% số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Ban.
· Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Điều 8. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Được xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
 - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.
 - Có trên 50% cán bộ trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 9. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các tập thể đạt Tập thể lao động tiên tiến theo tiêu chuẩn sau:
· Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ của Nhà nước.
· Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.
· Có 100% cán bộ trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
· Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
· Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
· Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tối đa không quá 30% tổng số các phòng nghiệp vụ. Tập thể có 10% hồ sơ trễ hạn trong năm (Căn cứ số lượng công văn đến được phân công trên hệ thống phần mềm 'Văn bản điện tử của Ban) thì không được xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.
Điều 10. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Được xét tặng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sổ những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Chương III
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Điều 11. Các loại hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.
2. Khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là khen thưởng cho tập thể cá nhân đạt được thành tích xuất sắc khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Ban phát động.
3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích đột xuất trong lao động (Là thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, ngoài dự kiến mà tập thể, cá nhân đảm nhận).
Điều 12. Giấy khen
a) Tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
· Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua
· Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghĩa vụ công dân; Có phẩm chất đạo đức, đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
· Cá nhân có sáng kiến cải tiến góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của cơ quan được xếp hạng tốt về kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của năm đó (Theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa).
b) Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
· Có thành tích tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua
· Lập được thành tích xuất sắc đột xuất
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Tập thể phòng có sáng kiến cải tiến, tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, quán triệt, góp phần hoàn thành tốt công tác CCHC của cơ quan.

c) Giấy khen được tiến hành tặng thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề hoặc hoàn thành một hạng mục công trình.
Điều 13. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
1. Tặng cho cá nhân
a). Đạt các tiêu chuẩn sau:
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
b). Ngoài việc phải hội đủ điều kiện nêu tại điểm a khoản 1 điều này còn phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
· Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do tỉnh, đoàn thể, cấp trên phát động.
· Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
· Đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tối đa bằng 4% trong tổng số viên chức và người lao động của Ban; Ưu tiên xét khen thưởng đối với cá nhân được giao trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC của phòng nghiệp vụ.
2. Tặng cho tập thể
· Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua.
· Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh.
· Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức tốt các phong trào thi đua. Thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối vớỉ các thành viên trong tập thể.
- Số lượng khen thưởng tối đa bằng 30% tổng số tập thể trực thuộc Ban (Tối đa 02 tập thể). Trong đó, ưu tiên xét khen thưởng đối với phòng nghiệp vụ được giao trực tiếp tham  mưu các nhiệm vụ CCHC của cơ quan.
3.Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen đối với Tập thể Ban khi được xếp hạng tốt về kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của nãm đó.
Chương IV
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
Điều 14. Quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua
· Trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức họp bình xét danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân, gửi biên bản kết quả bình xét cho thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng cùa Ban.
· Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban xem xét biểu quyết kết luận.
· Giám đốc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. Hội đồng gỉúp Giám đốc xem xét, công nhận sáng kiến của cá nhân xét danh hiệu Chiến sĩ thỉ đua cấp cơ sở.
· Giám đốc căn cứ biên bản kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để ban hành quyết định công nhận thành tích và danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể theo thẩm quyền.
Điều 15. Quy trình xét tặng giấy khen và bằng khen
- Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan đến đợt thi đua theo chuyên đề hoặc đầu tư xây dựng dự án tiến hành họp xét và đề xuất danh sách cá nhân, tập thể xét tặng giấy khen, bằng khen.
- Hộỉ đồng thi đua khen thưởng của Ban xem xét, biểu quyết, kết luận.
- Giám đốc quyết định tặng giấy khen và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Điều 16. Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở
· Thành phần Hội đồng gồm các thành viên có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực có liên quan đến các nội dung sáng kiến, giải pháp, giúp Giám đốc Ban đánh giá, xem xét và công nhận.
- Việc đánh giá cá nhân được xét tặng danh hỉệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở dựa trên các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp ứng dụng có hiệu quả vào công việc được tập thể Lãnh đạo Ban đánh giá cao.
Điều 17. Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban
a). Thành phần Hội đồng:
· Giám đốc
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· Phó Giám đốc





- Phó Chủ tịch Hội đồng
· Chủ tịch Công đoàn 




- Ủy viên
· Bí thư Chi đoàn Ban




- Ủy viên
· Trưởng các phòng nghiệp vụ



- Ủy viên
-  Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng
- Ủy viên, Thư ký
b). Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban chịu trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền trước khi trình Giám đốc Ban quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.
Điều 18. Tặng thưởng và đề nghị khen thưởng
1. Giám đốc quyết định tặng thưởng giấy khen, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến.
2. Giám đốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen.
Chương V
QƯỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, MỨC THƯỞNG
VÀ QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Điều 19. Quỹ thi đua khen thưởng
1. Quỹ thỉ đua khen thưởng được trích lập theo các quy định của Chính Phủ và Bộ Tài chính.
2. Quỹ thi đua khen thưởng do Giám đốc Ban quản lý.
3. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ quỹ thi đua khen thưởng do cấp mình quản ỉý.
Điều 20. Tiền thưởng
1. Mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân được khen thưởng tính trên mức lương tối thiểu chung do Chính Phủ quy định, cụ thể như sau:
- Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.
· Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng, nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất.
· Trong cùng một thời điểm, một thành tích, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thờỉ gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì nhận tĩền thưởng của các danh hiệu thi đua.
· Trong cùng một thời điểm, một đối tượng, vừa đạt được danh hiệu thi đua, vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thỉ đua và của hình thức khen thưởng.
2. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được quy định như sau:
a). Danh hiệu thi đua
· Đối với cá nhân:
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến được thưởng 0,3 lần mức lưomg tối thiểu chung.
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.
· Đối với Tập thể:
+ Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung
+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.
b). Giấy khen, bằng khen:
· Đối với cá nhân:
+ Giấy khen được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.
+ Bằng khen được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.
· Đối với tập thể:
+ Giấy khen được thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân.
+ Bằng khen được thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân.
Chương VI
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Điều 21.
Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể; Khỉếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo về thi đua khen thưởng căn cứ theo đỉều 33, điều 35 của Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Điều 76, điều 77 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 22.
1. Trong quá trinh triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các quy định của pháp luật, phòng Kế hoạch - Tổng họp kịp thời báo cáo với Giám đốc để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài các quy định trong Quy chế này, toàn thể viên chức và người lao động trong Ban nghiên cứu, áp dụng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 3878/QĐ - UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế Thi đua, kkhen thưởng tỉnh Khánh Hòa.
2. Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ trong Ban có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, tố chức đôn đốc thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế này./.
	
	GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài
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